








 



ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO 
Được thực hiện bởi AI & TOANMATH.com 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN. 

Câu 1. Vì O  là trung điểm của AC  và BD  nên 2+ =
  

SA SC SO , 2+ =
  

SB SD SO . 

Suy ra 4+ + + =
    

SA SB SC SD SO . Chọn B. 

Câu 2. ′ ′ ′= + = − + − = − − +
      

 B C B B BC AA AC AB a b c . Chọn B. 

Câu 3. Vì [ ] 3lim (2 1) lim 0
3→±∞ →±∞

− + = =
+x x

y x
x

 nên tiệm cận xiên của ( )C  là 2 1= +y x  hay 

2 1 0− + =x y . 

Khoảng cách từ (2; 1)−M  đến tiệm cận xiên là 
2 2

| 2 2 ( 1) 1| 6
52 ( 1)

⋅ − − +
= =

+ −
d . Chọn B. 

Câu 4. 3 1cos 120
3 2 2| | | |

α α °⋅ −
= = = − ⇒ =

⋅⋅









a b
a b

. Chọn D. 

Câu 5. Từ bảng biến thiên, 
1

lim
−→−

= +∞
x

y  nên đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là 1= −x . 

Chọn D. 

Câu 6. Từ đồ thị, hàm số đạt cực tiểu tại 1= −x  và đạt cực đại tại 1=x . Vậy hàm số có 1 điểm cực 
tiểu. Chọn A. 

Câu 7. Từ đồ thị, ( 1) 3= − =M f , (0) 1= = −m f . Suy ra 2+ =M m . Chọn C. 

Câu 8. 23 3 0 1′ = − = ⇔ = ±y x x . 

( 1) 2028− =y , (1) 2024=y  nên ( 1;2028)−A , (1;2024)B . 

2 22 ( 4) 20 2 5= + − = =AB . Chọn A. 

Câu 9. 1lim
2→±∞

=
x

y  nên 1
2

=y  là tiệm cận ngang. 

1
2

lim
+

 → 
 

= +∞
x

y  nên 1
2

=x  là tiệm cận đứng. 

Vậy tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang là 2 . Chọn D. 

Câu 10. Từ bảng biến thiên, ( ) 0′ >f x  trên các khoảng ( 1;0)−  và (1; )+∞  nên hàm số đồng biến trên 
( 1;0)− . Chọn A. 

Câu 11. Từ bảng biến thiên, 
[ 1;3]
min ( ) ( 1) 0
−

= − =f x f . Chọn B. 
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Câu 12. 23 3 0,′ = + > ∀ ∈y x x  nên hàm số đồng biến trên [ 3;2]− . 

Suy ra 
[ 3;2]
min ( 3) 27 9 2 34
−

= − = − − + = −y y . Chọn D. 

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. 

Câu 1. 

a) ( ) ( ) 24,5 9,8′= = −v t h t t . Đúng. 

b) ( ) 0 2,5= ⇔ =v t t . Với 0 2,5≤ <t  thì ( ) 0>v t , với 2,5>t  thì ( ) 0<v t  nên độ cao lớn nhất là 
2(2,5) 2 24,5 2,5 4,9 2,5 32,625= + ⋅ − ⋅ =h  (m) 30≠  (m). Sai. 

c) 2(5) 2 24,5 5 4,9 5 2 0= + ⋅ − ⋅ = >h  nên tại 5=t  giây vật chưa chạm đất. Sai. 

d) (2) 24,5 9,8 2 4,9= − ⋅ =v  (m/s). Đúng. 

Câu 2. Từ đồ thị, ( ) 0′ =f x  tại 1 ( 1;0)= ∈ −x x  và 2 (0;1)= ∈x x ; ( ) 0′ >f x  trên 1( ; )−∞ x  và 

2( ; );+∞x  ( ) 0′ <f x  trên 1 2( ; )x x . 

a) ( )′f x  đổi dấu từ dương sang âm khi x  đi qua 1 0<x  nên hàm số đạt cực đại tại điểm có hoành độ 
âm. Đúng. 

b) ( ) ( 1) 1′ ′= + −g x f x . Với ( 1;0)∈ −x  thì 1 (0;1)+ ∈x . Trên khoảng (0;1) , đồ thị ( )′=y f x  nằm 
dưới đường thẳng 1=y  nên ( 1) 1′ + <f x , suy ra ( ) 0′ <g x . Do đó ( )g x  nghịch biến trên ( 1;0)− . 
Sai. 

c) Trên khoảng 2(0; )x  có ( ) 0′ <f x  nên hàm số không đồng biến trên (0;1) . Sai. 

d) ( )′f x  đổi dấu khi x  đi qua 1x  và 2x  nên hàm số có hai điểm cực trị. Đúng. 

Câu 3. 

a) 
1

lim ( )
−→−

= +∞
x

f x  nên tiệm cận đứng là 1= −x ; lim ( ) 2
→±∞

=
x

f x  nên tiệm cận ngang là 2=y . Đúng. 

b) Tiệm cận đứng 1= − = − ⇒ =
cx c b
b

; tiệm cận ngang 2 2= = ⇒ =
ay a b
b

. Do đó 

2 0− − = − − =a b c b b b . Đúng. 

c) Hàm số không xác định tại 1= −x  nên không có 0,′ > ∀ ∈y x  (chỉ có 0, 1′ > ∀ ≠ −y x ). Sai. 

d) Trên ( ; 1)−∞ −  hàm số đồng biến, ( ) 2>f x  và lim ( ) 2
→−∞

=
x

f x  nên hàm số không có giá trị nhỏ nhất 

trên khoảng này. Sai. 

Câu 4. 

a) 
2 2 2

1 2 1 2 1 22 cos120 900 1600 1200 1300°+ = + + = + − =
 

F F F F F F . 



Suy ra 1 2 10 13+ =
 

F F  (N). Đúng. 

b) 2
1 2 30 40 cos120 600 (N )°⋅ = ⋅ ⋅ = −
 

F F . Sai. 

c) Vì 3 ( )α⊥


F  nên ( )3 1 2⊥ +
  

F F F . 

Suy ra 
2 2 2

1 2 3 1 2 3 1300 2500 3800+ + = + + = + =
    

F F F F F F . 

Vậy cường độ hợp lực là 10 38  (N). Đúng. 

d) 3



F  có giá vuông góc với ( )α , 1



F  có giá nằm trong ( )α  nên hai lực có giá vuông góc với nhau. 
Đúng. 

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. 

Câu 1. 
2 2 23 | | 6 9 | | 4 6 81− = − ⋅ + = − ⋅ +
   

   a b a a b b a b . 

Từ giả thiết: 85 6 103 3− ⋅ = ⇒ ⋅ = −
 

 a b a b . 

( ) ( )3 1cos , , 120
2 3 2

°−
= = − ⇒ =

⋅

 

 a b a b . 

Đáp án: 120 . 

Câu 2. Tập xác định [ 2;2]= −D . 

2
( ) 1

4
′ = − +

−

xf x
x

, ( 2;2)∈ −x . 

2
2 2

0
( ) 0 4 2

4
≥′ = ⇔ − = ⇔ ⇔ = − =

x
f x x x x

x x
. 

5( 2)
2

− = −f , 3(2)
2

=f , 1( 2) 2 2
2

= −f . 

Vậy 
[ 2;2]

1max ( ) 2 2 2,33
2−

= − ≈f x . 

Đáp án: 2,33. 

Câu 3. 26 2 4′ = − + +y x x . 

2 20 6 2 4 0 1
3

′ > ⇔ − + + > ⇔ − < <y x x x . 

Hàm số đồng biến trên khoảng 2 ;1
3

 − 
 

, nên 2( ; ) ;1
3

 ⊂ − 
 

a b  và −b a  lớn nhất khi 2
3

= −a , 1=b . 



Khi đó 1 0,33
3

= + = ≈P a b . 

Đáp án: 0,33 . 

Câu 4. Tập xác định {1}= D  . 

( )2 2

2 2

(2 4)( 1) 4 7 2 3
( 1) ( 1)

− − − − + − −′ = =
− −

x x x x x xy
x x

. 

20 2 3 0 1′ = ⇔ − − = ⇔ = −y x x x  hoặc 3=x . 

Đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm khi qua 1= −x  và từ âm sang dương khi qua 3=x , nên hàm số 
có hai điểm cực trị tại hai hoành độ này. 

( 1) 6− = −y , (3) 2=y . Hai điểm cực trị của đồ thị là ( 1; 6)− −A , (3;2)B . 

2 24 8 80 4 5 8,94= + = = ≈AB . 

Đáp án: 8,94 . 

Câu 5. Gọi F  là độ lớn lực nén trên thanh AO  thì lực căng trên mỗi thanh AC , AB  có độ lớn 
2
F . 

Xét sự cân bằng lực tại nút A : các lực tác dụng gồm lực kéo 


P  của vật treo (hướng thẳng đứng 
xuống dưới, độ lớn P ), lực căng 1



T  (theo phương AC ), lực căng 2



T  (theo phương AB ) và lực đẩy 


N  của thanh AO  (theo phương OA ). 

Nút A  cân bằng nên ( )1 2= − + +
 

 

N P T T . 

Vì ⊥AC AB , hai thanh song song với mặt sàn và 


P  có phương thẳng đứng nên 


P , 1



T , 2



T  đôi một 

vuông góc, do đó 1 2 1 2 0⋅ = ⋅ = ⋅ =
   

 

P T P T T T . 

Suy ra 
22 2 2 2

1 2 1 2= + + = + +
 



N P T T P T T . 

Hay 
2 2

2 2

4 4 2
= + + ⇔ =

F F FF P P . 

Hệ thống an toàn khi 265≤F , tức là 265 265 2 187,38
22

≤ = ≈P  (N). 

Vậy trọng lượng lớn nhất có thể treo khoảng 187  N. 

Đáp án: 187 . 

Câu 6. Điều kiện: 3≥x  và 2 0+ − ≠x x m . 



Vì lim 0
→+∞

=
x

y  nên đồ thị luôn có tiệm cận ngang 0=y . Do đó yêu cầu bài toán tương đương với đồ 

thị có đúng một tiệm cận đứng. 

Xét 2( ) = +g x x x  trên [3; )+∞  có ( ) 2 1 0′ = + >g x x  và (3) 12=g . Do đó phương trình 2 + =x x m  có 
nghiệm thuộc [3; )+∞  khi và chỉ khi 12≥m , và khi đó có đúng một nghiệm. 

Nếu 12<m : đồ thị không có tiệm cận đứng, không thỏa mãn. 

Nếu 12=m : 3 1
( 3)( 4) 3( 4)

−
= =

− + − +
xy

x x x x
, 

3
lim

+→
= +∞

x
y  nên đồ thị có đúng một tiệm cận đứng 

3=x , thỏa mãn. 

Nếu 12>m : phương trình 2 + =x x m  có đúng một nghiệm 0 3>x , tử số khác 0  tại 0x  nên đồ thị có 

đúng một tiệm cận đứng 0=x x , thỏa mãn. 

Vậy 12≥m , kết hợp ∈m , ( 2026;2027)∈ −m  ta được {12;13; ;2026}∈ …m , có 
2026 12 1 2015− + =  giá trị. 

Đáp án: 2015 . 

---------- HẾT ---------- 


	Doc1
	ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO

